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  BÁO CÁO
Đánh giá việc thực hiện xếp hạng ĐVSNCL theo 
Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg



Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng
Thực hiện Văn bản số 379/SNV-TCCCVC ngày 22/4/2025 của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng về việc đánh giá việc thực hiện xếp hạng ĐVSNCL theo Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg.

Sau khi rà soát, Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ việc thực hiện xếp hạng ĐVSNCL theo Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg như sau:
1. Kết quả thực hiện việc xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

Trước 01/4/2025, Sở Tư pháp có 06 đơn vị sự nghiệp trực thuộc (gồm: 04 Phòng Công chứng, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Trung tâm Trợ giúp pháp lý).
Từ 01/4/2025 đến nay, Sở Tư pháp có 05 đơn vị sự nghiệp trực thuộc (gồm: 03 Phòng Công chứng, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Trung tâm Trợ giúp pháp lý). Giảm 01 đơn vị sự nghiệp (Phòng Công chứng số 4 giải thể theo Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 24/3/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc giải thể Phòng Công chứng số 4 trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng).
1.1. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lâm Đồng 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lâm Đồng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp, hoạt động trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hiện nay, Trung tâm được xếp Hạng II theo Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định về xếp hạng Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Việc xếp hạng được căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quy mô hoạt động và khối lượng công việc.

2.2. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng  

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp, hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản theo Luật đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hiện nay, Trung tâm được xếp Hạng II theo Quyết định số 3763/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.

2.3. Phòng Công chứng số 1

Phòng Công chứng số 1 là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, hoạt động trong lĩnh vực công chứng, trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.

Theo Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập; Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTP-BNV ngày 01/3/2010 hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tư pháp và Quyết định số 2324/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 14/10/2010, đơn vị đã được xếp hạng Hạng II từ năm 2010.

2.4. Phòng Công chứng số 3

Phòng Công chứng số 3 là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Tư pháp được thành lập theo Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 19/05/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng; 

Căn cứ theo Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg; Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTP-BNV và Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đơn vị đã được xếp Hạng II từ năm 2010.

2.5. Phòng Công chứng số 5

Phòng Công chứng số 5 là đơn vị sự nghiệp đảm bảo một phần chi thường xuyên, trực thuộc Sở Tư pháp được thành lập theo Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng; 

Phòng Công chứng số 5 chưa được xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập theo Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTP-BNV.
Việc xếp hạng là cơ sở quan trọng để xác định mô hình tổ chức, bố trí nhân sự, áp dụng các chế độ chính sách cũng như nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong việc bố trí, tuyển dụng nhân sự, xác định mức phụ cấp, quy mô hoạt động, phân công vị trí việc làm, đảm bảo hiệu quả công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
(Phụ lục 1 kèm theo)
2. Đánh giá sự phù hợp của các chế độ, chính sách áp dụng theo hạng đơn vị

2.1. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lâm Đồng
Các chế độ, chính sách được áp dụng trên cơ sở hạng II của đơn vị, trong đó có chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTP-BNV ngày 11/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xếp hạng và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp.

Việc áp dụng các chính sách này nhìn chung phù hợp với quy mô, tính chất và chức năng của Trung tâm. Tuy nhiên, do tính chất trợ giúp pháp lý miễn phí, phục vụ nhân dân, không có nguồn thu, nên vẫn còn một số điểm chưa thật sự tương thích với đặc thù của đơn vị như cơ chế đánh giá, tiêu chí hiệu quả hoạt động.

2.2. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng  

Các chế độ, chính sách được áp dụng trên cơ sở hạng II của đơn vị, trong đó có chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTP-BNV ngày 11/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xếp hạng và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp.

Việc áp dụng các chính sách này nhìn chung phù hợp với quy mô, tính chất và chức năng của Trung tâm. Tuy nhiên, do Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập đảm báo một phần chi thường xuyên với mức độ tự đảm bảo là 80% nên việc quy định phụ cấp chức vụ 0,7 là chưa phù hợp với thực tiễn công việc.
2.3. Phòng Công chứng số 1

Phòng Công chứng số 1 là đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên, do đó không được hưởng chế độ phân bổ ngân sách, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất từ Ngân sách nhà nước.

2.4. Phòng Công chứng số 3

Phòng được giao quyền tự chủ về tài chính theo Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên (Nhóm 2), do đó không được hưởng chế độ phân bổ dự toán, chính sách đầu tư công, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, phân bổ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp....từ Ngân sách nhà nước.

2.5. Phòng Công chứng số 5

Phòng được giao tự chủ đảm bảo một phần chi thường về tài chính theo Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên (Nhóm 3).

Đối với các Phòng Công chứng số 1, số 3 và số 5 việc áp dụng các chế độ, chính sách theo hạng đơn vị hiện nay còn chưa đồng bộ và chưa phản ánh đầy đủ tính chất, đặc thù nghề nghiệp (riêng Phòng Công chứng số 5 chưa được xếp hạng).

Phụ cấp trách nhiệm đối với Công chứng viên hiện nay là 15%, mức phụ cấp này chưa tương xứng với tính chất công việc chuyên môn sâu, trách nhiệm pháp lý cao và khối lượng công việc thực tế. Đặc biệt khi so sánh với các chức danh nghề nghiệp khác như Chấp hành viên, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án… Hiện nay Công chứng viên đang hưởng mức phụ cấp trách nhiệm 15% thấp nhất trong các chức danh Tư pháp, thấp hơn cả chức danh Thư ký thi hành án 20%, Chấp hành viên sơ cấp 30%...) 

Công chứng viên làm việc tại các Phòng công chứng là viên chức, không có phụ cấp thâm niên nghề, không có phụ cấp công vụ (25%) …. Nếu so sánh tiền lương của Công chứng viên với Chuyên viên là công chức làm việc tại các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp thì sẽ thấp hơn, trong khi Công chứng viên phải đối mặt với rủi ro, bồi thường khi xảy ra tranh chấp pháp lý khi thực hiện nhiệm vụ. Đề nghị trong thời gian tới có quy định sửa đổi tăng phụ cấp trách nhiệm cho Công chứng viên.
(Phụ lục 2 kèm theo).
3. Khó khăn, vướng mắc

Việc lựa chọn tổ chức đấu giá dựa trên hồ sơ năng lực của tổ chức đấu giá là phù hợp nhưng cần có những quy định về tổ chức cũng như tài chính phù hợp để các Trung tâm Dịch vụ đấu giá có thể cạnh tranh được với các Doanh nghiệp đấu giá.

Tiêu chí xếp hạng chưa phản ánh hết tính đặc thù và mức độ chuyên môn cao của hoạt động công chứng.

Thiếu hướng dẫn chi tiết cho việc đánh giá hiệu quả sau khi xếp hạng.

Công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan ở cơ sở chưa đồng đều, ảnh hưởng đến việc tiếp cận và hỗ trợ người dân thuộc diện được trợ giúp pháp lý.

Chưa có bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động phù hợp với đặc thù ngành, gây khó khăn trong việc tự đánh giá chất lượng dịch vụ và cải tiến hoạt động.

Hoạt động truyền thông về quyền được trợ giúp pháp lý chưa sâu rộng ở vùng sâu, vùng xa, dẫn đến việc người dân chưa tiếp cận đầy đủ thông tin.

4. Kiến nghị, đề xuất

Tăng cường công tác tập huấn, trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị sự nghiệp trong toàn ngành để nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ.

Có cơ chế linh hoạt trong việc cập nhật, điều chỉnh xếp hạng đơn vị khi có sự thay đổi thực tế về khối lượng công việc, phạm vi hoạt động hoặc cơ cấu tổ chức. Quy định mức phụ cấp chức vụ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ trên mức độ đảm bảo của từng đơn vị trong toàn ngành.
Tăng cường kiểm tra, rà soát định kỳ việc áp dụng các chế độ theo hạng và hướng dẫn cụ thể hơn từ Bộ Tư pháp hoặc cơ quan chuyên ngành.

Cần có cơ chế khuyến khích các đơn vị hoạt động hiệu quả trong từng hạng để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Công chứng viên phải đối mặt với rủi ro, bồi thường khi sảy ra tranh chấp pháp lý khi thực hiện nhiệm vụ. Đề nghị trong thời gian tới có quy định sửa đổi tăng phụ cấp trách nhiệm của Công chứng viên.

Trên đây là Báo cáo đánh giá việc thực hiện xếp hạng ĐVSNCL theo Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp kính gửi Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng để tổng hợp./. 

 (Gửi kèm 02 Phụ lục)
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